Bài 1 : HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
I.Một số khái niệm
1. Khái niệm chính trị
Chính trị là phạm vi hoạt động gắn với những quan hệ giữa các quốc gia, các dân tộc, các giai cấp, các nhóm XH khác nhau xoay quanh vấn đề giành, giữ quyền lực nhà nước
Chính trị thường được tiếp cận dưới 2 khía cạnh :
- Là những hoạt động (gọi là hoạt động chính trị)
	+ Tồn tại những lực lượng chính trị nào trong XH?
	+ Họ tiến hnah2 những hoạt động chính trị gì?
	+ Phương thức hoạt động, mục tiêu
- Là những quan hệ (gọi là quan hệ chính trị)
	+ Quan hệ giữa các quốc gia
	+ Quan hệ giữa các dân tộc
	+ Quan hệ giữa các giai cấp, tầng lop trong XH
	+ Quan hệ giữa các ..

2. Khái niệm quyền lực chính trị
 - Quyền lực : là cái mà nhờ đó buộc người khác phục tùng
- Quyền lực ra đời và tồn tại cùng với sự ra đời và tồn tại của XH (Trong XH – cuộc sống chung của cộng đồng bao giờ cũng cần có tổ chức; có sự chỉ huy, phục tùng
- Quyền lực có nhiều loại :
 + Quyền lực chính trị, đạo đức, tôn giáo, KT, dòng họ…
- Quyền lục chính trị là 1 loại quyền lực trong XH, đây là quyền lực của 1 giai cấp (hoặc lien minh giai cấp) đối với giai cấp, tấng lớp khác trong XH . Đây là khả năng của giai cấp thống trị trong XH bắt giai cấp , tầng lớp khác phục tùng ý chí của mình
- Giai cấp thống trị thiết lập nhà nước để thực hiện quyền lực chính trị
- Bằng sức mạnh của nhà nước, GC thống trị thực hiện việc QLXH , QL hoạt động chung của cộng đồng, hướng hành vi của mọi thành viên trong XH theo ý chí của mình
-> Sức mạnh ấy chính là quyền lực NN
->Quyền lực NN là bộ phận trung tâm của quyền lực chính trị
3. Khái niệm hệ thống chính trị
Theo nghĩa rộng : là khái niệm dùng để chỉ toàn bộ LLCT trong XH, các mối QH giữa các LL CT, các quan điểm chuẩn mực CT trong XH
Theo nghĩa hẹp: HTCT là hệ thống cơ quan, tổ chức thực hiện quyền lực chính trị trong XH
HTCT ra đời gắn  liền với sự XH GC, xuất hiện nhà nước -> HTCT bao giờ cũng mang bản chất của giai cấp cầm quyền
Kết luận : xem trang 10 (SGK)
II.Hệ thống chính trị ở Việt Nam
1.Cơ cấu của HTCTVH
HTCTVN bao gồm :
- Đảng
- Nhà nước (CHXHCN VN )
- Các tổ chức CTXH : Mặt trận TQVN, Đoàn TNCS, Hội Nong dan, Hội CCB, Hội LH PN, Tổng liên đoàn LĐVN) 
2.  Cơ chế vận hành của HTCTVN (tự nghiên cứu)
Đảng lãng đạo, nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ
Một số đặc điểm của HTCT VN
- Chỉ có 1 đảng duy nhất, lãnh đạo toàn thể HTCHVN
- Nền hành chính ở VN còn non trẻ, còn nhiều hạn chế, bất cập
- Cả HTCT đang trong quá trình đổi mới, hoàn thiện
3.  Vị trí vai trò của từng bộ phận cấu thành HTCTVN
a. Đảng
- Đảng là hạt nhân của HTCT 
- Có vai trò lãnh đạo toàn thể HTCT
- Đảng đề ra đường lối chủ trương chính sách.. để lãnh đạo
b. Nhà nước : 
- Nhà nước là trung tâm cua HTCT
- có chức năng QL XH
- Nhà nước vai trò hết sức quan trọng trong HTCT, thể hiện ở những nội dung sau :
 + Nhà nước là tổ chức duy nhất trong HTCT nắm chính quyền…
 + Nhà nước là tổ chức thông qua đó Đảng thuc hiện quyền lãnh dđạo đầy đủ hơn, thuận lợi hơn…
+ Nhà nước là tổ chức duy nhất trong HTCT nắm quyền sở hữu đối với TLSX chủ yếu trong XH, nắm giữ những công trình kỹ thuật quan trọng của đất nước…
· Nhà nước là tổ chức duy nhất trong HTCT có quyền ban hành PL và áp dụng các biện pháp công cụ NN để bắt buộc các chủ thể thực hiện, NN là 1 tổ chuc thông qua đó nhân dân thực hiện quyền làm chủ đầy đủ hơn, triệt để hơn…
Cơ quan nha nuoc bao gồm : QH, chính phủ, Chu tich nuoc, TAND, VKSND, HĐND, UBND
c. Các tổ chức chính trị XH.
Là tổ chức cơ sở của HTCT là cầu nối giữa đảng, nhà nước , nhân dân
Có chức năng tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của ND, thu thập ý kiến, tâm tư nguyện vọng của ND, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng hợp pháp của ND..
III HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CẤP CƠ SỞ Ở VIỆT NAM
1. Cơ cấu HTCT cấp cơ sở ở VN
a. Cấp cơ sở ở VN là cấp xã (Phường, xã , thị trấn)
· HTCT cấp cơ sở bao gồm : 
+ Đảng bộ phường xã, thị trấn
+ Chính quyền phường,xã, thị trấn (HĐND và UBND)
+ Các tổ chức chính trị XH  phường xã (UBMTTQ phường xã thị trấn…)
· Đặc điểm : đây là 1 bộ phận không thể tách rời của HTCT nước ta. Đây là bộ phận gần dân nhất để thực hiện thành công công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và đổi mới đất nước

b. 
c. 
2.  Thực trạng HTCT cấp cơ sở ở VN
3. Phương hướng đổi mới HTCT cấp cơ sở ở VN
Thảo luận Mô hình bí thư kiêm chủ tịch : có uu và khuyết ??
 
BÀI 2:
I.Một số vấn đề chung về nhà nước
1.Nguồn gốc của nhà nước
Các dấu hiệu cơ bản của nhà nước: 
- Có sự phân chia dân cư:  theo lãnh thổ.
Có 3 lần phân công lao động trong cuoi giai doan cong xa nguyên thuỷ : 
+ Chuyển từ săn bắt sang chăn nuôi, 
+ Hái lượm sang trồng trọt
+ Hình thành nghề tiểu thủ công nghiệp
· Có sự thiết lập bộ máy cai trị (quân đội, cảnh sát, nhà tù)
· Có sự xác định chủ quyền quốc gia 
· Có sự ban hành PL, bảo vệ quyền sở hữu của người giàu có
Nguồn gốc của nha nước ta : ra đời trong cuộc đấu tranh GP dân tộc
Căn cứ vào mốc lịch sử : 
+ 1945 : NN VNDCCH ra đời
+ 1975 : nhà nước CHXHCN VN ra đời
Căn cứ vào mốc pháp lý :
+ Hiến pháp 1946
+ Hiến pháp 1980
· Bản chất của nhà nước pháp quyền của giai cấp CN VN
+ 
· NN tổ chức va hoat dong duoi su lanh dao cua ĐCSVN
· NN ta dc tổ chuc va hoat dong dua tren co so hoc thuyết Mac Lenin, va tu tuong HCM
· NN ta thể hiện ý  chí và bảo vệ lợi ích của GC CNVN và đông đảo người dan LĐVN
· NN ta la bộ máy trấn áp những phần tử di nguoc lai loi ich cua NDLĐ
· Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân
· Tất cả quyền lực của NN ta thuộc về nhân dân
· NN ta do nhân dân thành lập
· Mọi hoạt động của NN ta vì mục đích phục vụ lợi ích của ND

Ngày 25/6/2014 :
BÀI 2 : QH, CHỦ TỊCH NƯỚC, CP

I. Quốc hội
a. Vị trí, tính chất, pháp lý của QH :
· QH là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước ta
· QH là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân cả nước.
· 
b. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của quốc hội
Quốc hội có 3 chức năng:
· Lập hiến, lập pháp : 
· Làm và sửa đổi hiến pháp
· Làm và sửa đổi luật
· Quyết định chương trình XD luật, pháp lệnh của UBTV QH
· Quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước: 
· Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng
· Thu chi ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương
· Chính sách tài chính tiền tệ quốc gia
·  Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, 
· Quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế…
· Quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước
· Quy định tổ chức và hoạt động của QH, CTN, CP, TAND, VKSND và chính quyền địa phương
· Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm CTN, Phó CTN, Chủ tịch QH, Phó CT QH, các uỷ viiên của UBTV QH, thủ tướng, chánh án TANDTC, viện trưởng VKSNSTC
(*) Mới : Bổ sung thẩm quyền của QH trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm , cách chức thẩm phán TANDTC theo để nghị của Chánh án TAND TC
· Phê chuẩn đề nghị của thủ tướng về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên khác của CP
· Quyết định thành lập, bãi bỏ các Bộ, CQ ngang bộ
· Thành lập mới , nhập, chia, điều chỉnh địa giới tỉnh, thành phố trực thuộc TW
· (*) Mới : giao thẩm quyền điều chỉnh địa giới hành chính dưới tỉnh, TP trực thuộc TW cho UBTVQH.
· Thành lập hoặc giải thể đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.
· Quyết định đại xá…
· Giám sát tối cao: giám sát toàn bộ hoạt động của bộ máy Nhà nước, dưới hình thức:
· Thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo hiến pháp , luật và nghị quyết của QH
· Bãi bỏ các văn bản của CTN, UBTVQH, CP, thủ tướng CP, TANDTC và VKSNDTC trái với hiến pháp, luật và nghị quyết  của QH
c. Cơ cấu của QH
· Trong cơ cấu tổ chức của QH gồm có các UB sau :
· UBTV QH: cơ quan thường trực của QH
· HĐ dân tộc và các UB là CQ giúp QH trong các lĩnh vực nhất định
· Các UB của QH gồm 9 UB : UB Pháp luật, UB tư pháp, UB Kinh tế, UB tài chính ngân sách, UB quốc phòng và an ninh,UB văn hoá GD thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, UB về các vấn đề XH, UB KHCN và môi trường, UB đối ngoại
· Trong cơ cấu tổ chức của QH gồm các chức danh sau :
· CT QH (cũng đồng thời là CT UBTVQH)
· Phó CT QH (cũng đồng thời là PCT UBTVQH)
· Các uỷ viên của UBTVQH
· Các chủ tịch, PCT, các uỷ viên của HĐDT
· Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, các uỷ viên của các uỷ ban QH
· Đại biểu QH
II. Chủ tịch nước
a. Vị trí pháp lý: Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước CHXHCN Việt Nam về đối nội, đối ngoại
Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia.
Chủ tịch nước do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các đại biểu quốc hội. Miễn nhiệm khi có lý do chính đáng (Vd: lý do sức khỏe, chờ nhận nhiệm vụ mới); bãi nhiệm khi có lý do không chính đáng (vi phạm). Nhiệm kỳ của chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội (5 năm)

Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của chủ tịch nước: các nhiệm vụ quyền hạn của CTN liên quan đến chức năng đại diện, thay mặt nhà nước về đối nội đối ngoại.
· Quyết định phân hàm cấp cao trong các lực lượng vũ trang NN , hàm cấp ngoại giao và hàm cấp nhà nước khác
· Quyết định tặng thưởng huân, huy chương và các danh hiệu vinh dự nhà nước khác
· Chủ tịch nước công bố quyết định đại xá, ra quyết định đặc xá và quyết định ân xá
· Nếu vì tình thế thay đổi mà bỏ tội đại trà là đại xá. 
· Tha tù trước thời hạn là đặc xá
· Những người bị kết án tử hình có thể làm đơn xin ân xá gửi đến chủ tịch nước. Nếu được ân xá sẽ chuyển thành án chung thân.
Các nhiệm vụ quyền hạn của CTN liên quan đến điều phối hoạt động giữa các nhánh quyền lực lập pháp, hành pháp, tư pháp
· Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh. Quy trình: Quốc hội ban hành Hiến pháp, luật => Chủ tịch Quốc hội ký => Chủ tịch nước công bố. UBTVQH ban hành Pháp lệnh => chủ tịch Quốc hội ký => Chủ tịch nước công bố (chủ tịch nước có quyền không công bố mà chủ tịch nước phải đề nghị UBTVQH xem xét lại tính đúng đắn của Pháp lệnh. Nếu vẫn chưa ngã ngũ thì phải đưa ra kỳ họp Quốc hội gần nhất giải quyết).
· Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm: 
+ P.Chủ tịch nước
+ Thủ tướng chính phủ 
+ Chánh án TAND tối cao
+ Viện trưởng Viện KSND tối cao
· Chủ tịch nước được bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức những người sau:
+ Các Phó Ttg
+ Các Bộ trưởng và Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ
+ Các phó chánh án, các thẩm phán TAND tối cao
+ Các phó viện trưởng và các kiểm sát viên Viện KSND tối cao.
· (*) mới : CTN bổ nhiệm, thẩm phán các toà án khác

· Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm CTN, Phó CTN, Chủ tịch QH, Phó CT QH, các uỷ viiên của UBTV QH, thủ tướng, chánh án TANDTC, viện trưởng VKSNSTC
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III. Chính phủ nước CHXHCN VN
a. Vị trí, tính chất, nhiệm vụ, quyền hạn của CP 
i. Vị trí:
Là cơ quan chấp hành của QH
Là cơ quan hành chính cấp nhà nước cao nhất
ii. Tính chất
Là CQ chấp hành luật, nghị quyết của QH
Là CQ điều hành toàn bộ hệ thốngCQ quản lý nhà nước, chịu trách nhiệm trước QH và CTN
QL việc thực hiện các nhiệm vụ KT, chính trị, VH, XH, QP, An Ninh, đối ngoại…
Hoat động : phiên họp; hoạt động của thủ tướng; hoạt động của các thành viên chính phủ
iii. Nhiệm vụ, quyền hạn của CP
· Nhiệm vụ, quyền hạn của CP trong việc quyết định các chính sách QL NN
· Nhiệm vụ , quyền hạn của CP trong việc tổ chức và quản lý bộ máy NN… (*mới) : trình UBTVQH  quyết định việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh, TP trực thuộc trung ương
· Nhiệm vụ quyền hạn của CP trong lĩnh vực pháp luật và đảm bảo việc thi hành HP và PL: Trình dự án luật, pháp lệnh trước sQH và UB TVQH
· Nhiệm vụ , quyền hạn của CP trong việc phát huy, thu hút các tổ chức XH, đoàn thể ND và ND tham gia quản lý NN…
iv. Nhiệm vụ, quyền hạn của thủ tướng CP
· Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức thứ trưởng
· Phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm, quyết định điều động, cách chức : chủ tịch, PCT UBND cấp tỉnh
· Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản của bộ trưởng, thủ trưởng, CQ ngang bộ , UBND, CT UBND cấp tỉnh trái với HP, luật,  và văn bản của CQNN cấp trên.
· Đình chỉ việc thi hành nghị quyết trái PL của HĐND cấp tỉnh và đề nghị UBTVQH bãi bỏ
b. Cơ cấu của CP
Các Bộ và các CQ ngang bộ, và các CQ thuộc chính phủ
Thành viên của CP gồm :
 Thủ tướng, phó TTg, các bộ trưởng , thủ trưởng CQ ngang bộ
c. 

Ngày 6/8/2014
Bài 5: Bản chất, chức năng, hình thức hệ thống PL
1. Khái quát chung về PL
1.1. Nguồn gốc PL
Theo Mac-Lenin
PL có nguồn gốc chung với NN đó là chế độ tư hữu và sự phân chia giai cấp.
Do sự phát triển của LLSX thể hiện ở 2 yếu tố sự phát triển của CCSX và sự phát triển của người lao động ( kinh nghiệm, thể lực, trí tuệ) -> năng suất LĐ tăng, dẫn đến SP dư thừa -> chế độ tư hữu -> phân hoá giàu nghèo làm cho mô hình thị tộc tan rã - > nhà nước ra đời ,xây dựng PL để quản lý xã hội 
1.2. Bản chất của PL :
Bản chất của PL cũng giống như bản chất của NN, chịu sự chi phối ảnh hưởng của bản chất nhà nước, thể hiện ở 2 phương diện
a. Tính giai cấp
· PL là ý chí của GC thống trị dc đề lên thành luật. GC nào nắm quyền thống trị thì ý chí của GC đó dc đưa lên thành PL
· PL điều chỉnh QHXH, thiết lập trật tự XH theo ý chí của GC thống trị, bảo vệ lợi ích của GC thống trị 
b. Tính XH
· PL là phương tiện tổ chức đời sống XH, bảo vệ trật tự công cộng XH  
· PL do NN đại diện chính thức cho toàn XH ban hành cũng thể hiện ý chí của các giai tầng khác (theo chuẩn mực lợi ích của GC thống trị)
· PL ra đời từ yêu cầu phát triển của XH, PL phải phù hợp với cở sở của XH, phải phù hợp với trình độ phát triển KT, XH, quan điểm đạo đức, văn hoá, tình hình lịch sử
1.3. Đặc trưng của PL
1.3.1. Tính quy phạm phổ biến
· Tính QP là tính khuôn mẫu, xác định mô hình xử sự chung.
· Tính Quy phạm của PL mang tính phổ biến:
· PL dc áp dụng với rất nhiều người
· PL dc áp dụng trong một khong gian rộng lớn
· PL dc áp dụng trong một thời gian lâu dài
1.3.2. PL có tính cưỡng chế nhà nước (tính bắt buộc chung hoặc tính quyền lực nhà nước)
· PL do NN ban hành thể hiện ý chí NN, bắt buộc mọi chủ thể có liên quan phải tuân theo. 
· Nếu không tuân theo, tuỳ mức độ vi phạm, NN sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế NN tương xứng.

1.3.3. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức :
ND của PL được quy định cụ thể, rõ ràng, chính xác. Hình thức PL là văn bản Quy phạm pháp luật. VD: PLHS/BLHS1999
1.3.4. 
1.4. Chức năng và vai trò của PL
1.4.1. Chức năng của PL
· Điều chỉnh các quan hệ XH quan trong, phổ biến
· Là hướng QHXH phát triển theo ý chính của NN
· Bằng cách : 
· Qui định điều kiện thiết lập các QHXH đúng đắn, 
· Quy định quyền và nghĩa vụ cho chủ thể tham gia QHXH đó

· Chức năng bảo vệ QHXH quan trọng:
· Là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể tham gia AHXH mà PL điều chỉnh
· Bằng cách: áp  dụng hệ thống biện pháp cưỡng chế NN đối với chủ thể vi phạm nghĩa vụ
· Chức năng giáo dục:
· Là giáo dục ý thức PL cho mọi người
· Bằng cách:
· PL tác động lên ý thức của chủ thể
· Áp dụng hệ thống biện pháp cưỡng chế NN đối với chủ thể VPPL
1.4.2. Vai trò của PL (sách GK)
· Là Phương tiện thực hiện đường lối chính sách của Đảng
· 			
1.5. Mối quan hệ của PL
1.5.1. Quan hệ PL với NN
1.5.2. Quann hệ PL với CT
1.5.3. Quann hệ PL với KT
1.5.4. Quann hệ PL với đạo đức, tư tưởng

2. Bản chất PL XHCN VN
Xét về tính giai cấp
PL mang bản chất giai cấp CN vì PL dc xây dựng theo quan điển của CN Mac Lenin và tư tưong HCM
PL thể chế hoá đường lối lãnh đạo của đảng thành những quy định để nhân dân thực hiện


Ngày 9/8/2014
			Bài 6: Quy phạm PL, Quan hệ PL
Có 3 hình thức văn bản pháp luật:
· Tập quán pháp : các tập quán là 
· Tiền lệ pháp
· VB quy phạm pháp luật
1. Quy Phạm PL
1.1. KN, đặc điểm của QPPL
1.1.1. KN: là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do CQ NN có thẩm quyền ban hành và đảm bảo thực hiện để điều chỉnh QHXH theo những định hướng và nhằm đạt được mục đích nhất định.
· Quy phạm xã hội là tiêu chuẩn, chuẩn mực, khuôn mẫu cho cách xử sự của con người trong đời sống xã hội 
· Cách xử sự: thái độ, lời nói, cử chỉ, hành vi. Những cách xử sự được xã hội đánh giá là đúng, tốt, hay được xem là quy phạm xã hội. Các nhóm quy phạm xã hội:
· Quy phạm đạo đức
· Quy phạm tôn giáo
· Quy phạm tập quán
· Quy phạm tổ chức
· Quy phạm gia đình
· …
· Quy phạm pháp luật
· Quy phạm pháp luật là 1 loại quy phạm xã hội, là hình thức thể hiện của pháp luật thành các quy tắc xử sự nhất định mà chủ thể phải tuân theo trong các trường hợp cụ thể do nhà nước quy định và được bảo đảm thực hiện bằng sự cưỡng chế nhà nước.
1.2. Đặc điểm:
· Là những quy tắc xử sự chung
· Do cơ quan NN có thẩm quyền ban hành và đảm bảo thực hiện
· Nội dung QPPL chhỉ ra các quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên tham gia quan hệ mà nó điều chỉnh
· Áp dụng nhiều lần (cho đến khi bị bãi bỏ hoặc thay thế)
· Thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị
· Nội dung và hình thức của QPPL được quy định chặt chẽ rõ ràng, chính xác.
So sánh QPPL và và các QP khác
Giống :  Là những quy tắc xử sự. Chỉ ra các quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ mà nó điều chỉnh
Khác :
· Là những quy tắc xử sự chung <– >Quy tắc ứng xử trong 1 phạm vi nhất định
· Do cơ quan NN có thẩm quyền ban hành và đảm bảo thực hiện <–> Do chủ thể khác ban hành
· Nội dung QPPL chỉ ra các quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên tham gia quan hệ mà nó điều chỉnh <– > ko có tính pháp lý
· Thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị <->  thể hiện ý chí của các chủ thể khác nhau
· Nội dung và hình thức của QPPL được quy định chặt chẽ rõ ràng, chính xác <-> nội dung và hình thức ko chặt chẽ và chính Xác
 
2. Cấu trúc (cơ cấu) của QPPL
2.1. Bộ phận giả định : 
· Là bộ phận nêu lên tình huống (điều kiện, hoàn cảnh) có thể xảy ra trung thực thế mà 1 cá nhân hay tổ chức khi nào ở tình huống đó phải chịu tác đong của QPPL
2.2. Bộ phận quy định
Là bộ phận QPPL nêu lên cách xử sự của cá nhân hay tổ chức ở vào hoàn cảnh, điều kiện đã nêu trong bộ phận giả định được phép hoặc buộc phải thực hiện
2.3. Bộ phận chế tài :
Là bộ phận nêu lên các biện pháp tác động của NN dự kiến sẽ áp dụng đối với cá nhân hay tổ chức nào không thực hiện đúng mệnh lệnh của NN đã nêu ở bộ phận quy định của QPPL

3. Thực hiện PL
3.1. Khái niệm : là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của PL đi vào thực tiễn đời sống, trở thành hoạt động thực tế, hợp pháp của các chủ thể PL
3.2. Các hình thức thực hiện PL
3.2.1. Tuân thủ PL: là hình thức thực hiện PL (thụ động), trong đó chủ thể phải tự kiềm chế, không được thực hiện những hành vi mà PL cấm.
3.2.2. Thi hành PL
Là hình thực thực hiện PL, tron
3.2.3. Sử dụng PL
Là hình thức thực hiện PL trong đó chủ thể dùng PL như một công cụ để hiện thực hoá các quyền và lợi ích của mình
3.2.4. Áp dụng PL là hoạt động của các CQNN, cá nhân có thẩm quyền tổ chức cho các chủ thể thực hiện những quy định của PL hoặc tự mình căn cứ vào các quy định của PL hoặc tự mình căn cứ vào các quy định của PL  để tạo ra các quyết định phát sinh, thay đổi, đình chỉ, hoặc chấm dứt những QH PL cụ thể


I.Khái niệm đặc điểm quan hệ PL
1. Khái niệm QH PL
QHPL là những QHXH dc QPPL điều chỉnh

Mối quan hệ PL có 3 phần :
· Chủ thể của QHPL
· Khách thể của QHPL
· Nội dung của QHPL
Năng lực hành vi cá nhân : là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý của những quan hệ pháp luật xác định


Hành vi pháp lý chia thành 2 loại : hành vi hợp pháp và bất hợp pháp
Bài : hành vi hợp pháp, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý
1. Hành vi hợp pháp
1.1. Khái niệm :
Là những hành vi của chủ thể PL thực hiện phù hợp với PL hiện hành.
1.2. Các loại hành vi hợ pháp: Hành vi hợp pháp dc thuc hiện
· Do chủ thể ý thức dc tầm quan trọng và giá trị pháp lý của hành vi
· Do chủ thể đơn thuần ý thức dc rằng PL quy định thì phải thực hiện 
· Do chủ thể lo ngại bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hay do sự kiểm soát của những người có thẩm quyền
2. Hành vi vi phạm pháp luật
2.1. Khái niệm : là hành vi trái PL do chủ thể có năng lực pháp lý thực hiện một cách cố ý hay vô ý xâm hại những quan hệ XH được PL bảo vệ.
Mọi hành vi vi phạm PL đều là hành vi trái PL
2.2. Dấu hiệu (đặc điểm) của Vi phạm PL : có 4 dấu hiệu sau
· VPPL phải là hành vi vi phạm PL: hành vi thể hiện ra ngoài bằng lời nói, hành động (trong suy nghĩ thi van chua goi là hành vi)
· VPPL phải do chủ thể có NLTNPL thực hiện : chủ thể vi pham PL tự quyết định cách xử sự của mình và chịu trách nhiệm độc lập về hành vi của mình
· VPPL phải là hành vi có lỗi : lỗi là thái độ tâm lý của 1 người đối với hành vi trái PL của mình và đối với hậu quả hoặc tác hại của hành vi đó đối với XH
· VPPL phải xâm hại những QH XH được PL điều chỉnh và bảo vệ : xâm hại có nghĩa là xâm phạm và gây thiệt hại hoặc xâm phạm và đe doạ gây ra thiệt hại
Tóm lại : một vi phạm PL phải có đầy  đủ 4 dấu hiệu trên, nếu thiếu 1 trong 4 dấu hiệu trên thì ko dc xem là VPPL

Chủ thể VPPL là các nhân hoặc tổ chức có năng lực trách nhiệm PLý đã thực hiện hành vi trái PL .
Năng lực trách nhiệm PL : 
	+ cá nhân : đủ tuổi, có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
	+ tổ chức : phải là tổ chức hợp pháp
Khách  thể VPPL là những QH XH dc PL điều chỉnh và bảo vệ bị hành vi VPPL xâm hại 
VD: khách thể của VPPL :
· A đâm chết B : khách thể là xâm hại quyền bảo vệ tính mạng của B
· C trộm xe của D : khách thể là xâm hại đến quyền sở hữu của D
· E vượt đèn đỏ : xâm hại đến đảm bảo trật tự QLý hành chánh nhà nước trong lĩnh vực ATGT đường bộ
Mặt khách quan của VPPL :
· Hành vi trái PL (1) :
· Cấm
· Vượt quá giới hạn
· Không làm những gì PL buoc phai lam
· Hậu quả do hành vi trái PL gây ra (2) : gây ra hậu quả trên thực tế hoặc đe doạ gây ra hậu quả trên thực tế
· Mối quan hệ nhân quả giữa (1) và (2) : 

LUẬT HIẾN PHÁP VIỆT NAM (20.8.2014)

Ngành luật là tập hợp các VB QPPL có nội dung điều chỉnh các hoạt động thuộc 1 lĩnh vực nhất định của XH

I.Ngành luật Hiến pháp
1. Khái niệm
 Khái niệm : Là 1 ngành luật bao gom tong the cac QPPL xác dinh cac QHXH cơ bản trong tổ chức XH và tổ chức nhà nước (tổ chức bộ máy nhà nước)
Nội dung cơ bản (nội hàm):
· Hệ thống VBPL : Hiến pháp, luật, VB QPPL dưới luật	
· Nội dung cơ bản: 
· Các QH XH cơ bản : tổ chức đời sống chế độ XH
2. Đối tượng điều chỉnh (đặc biệt): rộng nhất, bao gồm các QHXH rộng  cơ bản trong 3 nhóm:
- Nhóm QHXH cơ bản trên các lĩnh vực đời sống XH bao gồm : chính trị, KH-CN, ANQP
- Quan hệ XH  cơ bản giữa nhà nước và các cá nhân. Xác định các nguyên tắc cơ bản giữa nhà nước và các cá nhân :
	+ Nguyên tắc : tôn trọng quyền con người
	+ Nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước PL
	+ Nguyên tắc bình đẳng giữa công dân nữ và công dân nam
	+ ràng buộc quyền và nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước
II . Hiến pháp:
1. Nguồn gốc ra đời và vị trí của HP
a. Nguồn gốc ra đời
· Thế giới : ra doi từ CM tư sản
· VN: HP năm 1946, HP 1959, HP 1980, 1992
b. Vị trí : đây là luật cơ bản
2. Nội dung cơ bản HP2013 ( ban hành 1.2014)
Bao gồm 11 chương, 120 điều. Chế định về chế độ chính trị (chương 1)
Chương 2 : chế định về quyền con người, quyền cơ bản công dân
Chế định thứ 3 : chế định về KT, VH-XH, GD, KH, CN- MT
Chế định thứ 4: bảo vệ tổ quốc, QP-AN, trách nhiệm toàn dân trong  BV to quoc

BÀI LUẬT HÀNH CHÍNH

I.Những vấn đề chung về LHC
1.Khái niệm và đặc điểm
a) KN: là ngành luật quy định về hoạt động quản lý hành chính nhà nước

Những vấn đề chung
1. Khái niệm CBCC :
Cán bộ:
· Là Cong dan VN
· Bầu cử, bổ nhiệm,..
· Tính chất công việc : nhiệm kỳ (đảngm, nhà nước, Tổ chức chính trị xã hội
· Nơi làm việc : hệ thống chính trị
· Trong
· Hưởng lương: ngân sách nhà nước
Công chức :

Quy chế CBCC

Ngày 27.8.2014
Bài : Những vấn đề cơ bản về luật hình sự

1. Khái quát chung về LHS
1.1. KN Luật HS :  có thể hiểu LHS là 1 văn bản pháp luật hoặc 1 ngành luật , hoặc 1 chuong trình giảng dạy (tuỳ theo mục tiêu đào tạo hoặc nghiên cứu)
LHS là 1 ngành luật trong he thong PLVN, bao gồm hệ thống các QPPL HS. Quy định hành vi như thế nào là tội phạm và đồng thời quy định quy định hình phạt kèm theo đối với tội phạm đó và quy định những nguyên tắc chung của việc xác định tội phạm và hình phạt.

1.2. Đối tượng điều chỉnh:  là những quan hệ xã hội mà những quan hệ xã hội này phát sinh giữa 2 chủ thể nhà nước(các cơ quan tư pháp hình sự) và người thực hiện hành vi phạm tội khi có tội phạm xảy ra trên thực tế (quan hệ này xảy ra khi tội phạm xảy ra trên thực tế). Chỉ điều chỉnh quan hệ giữa nhà nước với người phạm tội (dịa diện là những cơ quan tư pháp hình sự : VKS, Toà án, CQ điều tra)
· Nhà nước (TAND, VKSND, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án)
· Người thực hiện hành vi phạm tội

Bài tập : Ông A là lái xe của Cty , CN ông lấy xe Cty đi chơi và do vượt ẩu nên gây tai nạn chết chị B
· Hành vi của A có cấu thành Tội phạm, vi phạm Điều 202 BLHS, có hành vi vượt ẩu (chủ quan) gây chết chị B (QH pháp lý đã phát sinh)
· Hành vi của A là sự kiện pháp lý : hành vi của A là hành vi trái PL, gây ra 1 quan hệ PL
· Có bao nhiêu quan hệ XH phát sinh? 3
QH giữa A và Cty
QH giữa A và NN
QH giữa A và gia đình chị B
· Quan hệ này  thuộc đối tượng điều chỉnh của ngành luật nào? 
· QH giữa A và Cty: 	Luật lao động
· QH giữa A và NN : hình sự (lý do ko xét hành chính là vì đã vi phạm hình sự rồi thi ko thể xử theo hành chính)
·  A => gia đình B: 	Luật dân sự (bồi thường thiệt hại trong hợp đồng)

1.3. Phương pháp điều chỉnhquyền LHS :
Phương pháp quyền uy: sử dụng quyền lực NN 1 cách mạnh mẽ để điều chỉnh QHPLHS
Trách nhiệm hình sự do NN toàn quyền quyết định trên cơ sở PL được đảm bảo bằng cưỡng chế NN
Cá nhân tổ chức có liên quan đến VAHS không được thoả thhuận về TNHS
Người phạm tội phải chấp hành TNHS và không được uỷ thách TNHS cho ai , nếu bị chết thì chấm dứt.
1.4. Nguyên tắc cơ bản của LHS
a. Nguyên tắc pháp chế XHCN: 
· Tội phạm và hình phạt phải được quy định trong bộ luật hình sự
· Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ của quy phạm pháp luật hình sự đúng trình tự pháp luật quy định. 
· Việc nhận thức, giải thích, áp dụng các quy phạm pháp luật hình sự phải thống nhất trong phạm vi cả nước
· Mọi hành vi tội phạm đều phải bị phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh, không làm oan người vô tội và không được để lọt người có tội
b. Nguyên tắc nhân đạo:
· Mục đích của hình phạt: không chỉ răn đe mà còn để cải tạo, giáo dục
· Luật hình sự tạo điều kiện cho người phạm tội sau khi chấp hành xong hình phạt tái hòa nhập cộng đồng, xã hội nhanh chóng và thuận lợi.
· Luật hình sự quy định nhiều biện pháp không tước bỏ quyền tự do của người phạm tội.
· Luật hình sự quy định chính sách hình sự riêng đối với người chưa thành niên phạm tội.
· Không áp dụng hình phạt tử hình đối với phụ nữ có thai và phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi
· Không thi hành hình phạt tử hình đối với phụ nữ có thai và phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi (nếu tuyên án tử hình rồi thì phải chuyển thành án chung thân)

1.5. Hiệu lực của Bộ luật hình sự
a. Hiệu lực về không gian:
· Bộ luật hình sự Việt Nam áp dụng với tất cả các hành vi phạm tội được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp được hưởng quyền miễn trừ tư pháp.
· Đối với người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam và công dân Việt Nam phạm tội ngoài lãnh thổ Việt Nam có thể bị áp dụng Bộ luật hình sự Việt Nam.
· Đối với người nước ngoài phạm tội ngoài lãnh thổ Việt Nam có thể bị áp dụng bộ luật hình sự Việt Nam nếu tội họ đã phạm được quy định trong 1 công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết hay công nhận.
b. Hiệu lực về thời gian:
Về nguyên tắc Bộ luật hình sự không áp dụng hồi tố trừ trường hợp được quy định tại khoản 2, khoản 3 điều 7 Bộ luật hình sự tức là điều luật quy định theo hướng có lợi cho người thực hiện hành vi phạm tội thì được hồi tố.
2. TỘI PHẠM
1. Khái niệm: khoản 1 điều 8 (BLHS năm 2009)
Tội phạm là hành vi nguy hiểm đáng kể cho xã hội, trái pháp luật hình sự, có lỗi và mang tính chịu hình phạt
2. Dấu hiệu của tội phạm:
· Là hành vi nguy hiểm đáng kể cho xã hội:
Khoản 4 điều 8 BLHS quy định những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác.
· Là hành vi mang tính trái pháp luật hình sự. Có 3 biểu hiện:
· Thực hiện hành vi mà  Bộ luật hình sự cấm
· Thực hiện hành vi vượt quá giới hạn pháp luật cho phép
· Không thực hiện 1 việc mà Bộ luật hình sự bắt buộc phải thực hiện.
· Là hành vi có lỗi
· Là hành vi mang tính chịu hình phạt: bất cứ hành vi phạm tội nào cũng đều quy định hình phạt kèm theo.
3. Phân loại tội phạm: khoản 2, khoản 3 điều 8 BLHS, tội phạm được phân thành 4 loại như sau

	Loại tội
	Tính chất và mức độ 
nguy hiểm
	Mức cao nhất của khung hình phạt

	Ít nghiêm trọng
	Gây nguy hại không lớn
	Đến 3 năm tù

	Nghiêm trọng
	Gây nguy hại nghiêm trọng
	Đến 7 năm tù

	Rất nghiêm trọng
	Gây nguy hại rất nghiêm trọng
	Đến 15 năm tù

	Đặc biệt nghiêm trọng
	Gây nguy hại đặc biệt nghiêm trọng
	Trên 15 năm tù, chung thân, tử hình



4. Các yếu tố cấu thành tội phạm
a. Chủ thể: là cá nhân có năng lực trách nhiệm hình sự đã thực hiện hành vi phạm tội
Năng lực trách nhiệm hình sự:
· Đủ tuổi
· Từ đủ 14t đến dưới 16t: chịu trách nhiệm hình sự với tội rất nghiêm trọng do cố ý và tội đặc biệt nghiêm trọng
· Từ đủ 16t trở lên: chịu trách nhiệm hình sự với mọi tội phạm
· Có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
· Chủ thể đặc biệt của tội phạm: ngoài 2 điều kiện trên có những loại tội có quy định những điều kiện khác kèm theo. Vd: về chức vụ, quốc tịch, huyết thống, giới tính, v.v…
b. Khách thể: là những quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh và bảo vệ (là những quan hệ xã hội được luật hình sự điều chỉnh bảo vệ bị tội phạm xâm hại)
Vd: A giết chết B => khách thể là quyền bảo vệ tính mạng của B
c. Mặt khách quan: 
· Hành vi trái pháp luật hình sự. 
· Hậu quả do hành vi trái pháp luật hình sự gây ra
· Gây ra thiệt hại trên thực tế
· Đe dọa gây ra thiệt hại trên thực tế
· Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật hình sự và hậu quả do hành vi trái pháp luật hình sự gây ra. Có 2 phương pháp xem xét:
· Hành vi trái pháp luật xảy ra trước hậu quả xét về mặt thời gian
· Hành vi trái pháp luật là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả
d. Mặt chủ quan:
· Lỗi
· Cố ý
· Cố ý trực tiếp: Vd: A giết B
· Cố ý gián tiếp. Vd: 1 nhóm thanh niên đua xe, tông chết người
· Vô ý
· Vô ý do quá tự tin
· Vô ý do quá cẩu thả
· Động cơ: là nguyên nhân thúc đẩy chủ thể thực hiện hành vi phạm tội
· Mục đích: là cái mà chủ thể muốn đạt được bằng việc thực hiện hành vi phạm tội. Vd: A và B lẻn vào nhà C lấy xe Piagio, sau đó A lấy tiền chữa bệnh cho vợ, B lấy tiền đi chơi. A và B có cùng mục đích là chiếc xe. Động cơ của A là chữa bệnh cho vợ, động cơ của B là đi chơi.

II. HÌNH PHẠT
1. Khái niệm: điều 26 BLHS
Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của nhà nước nhằm tước bỏ hoặc hạn chế các quyền và lợi ích của người phạm tội.
2. Đặc điểm: có 3 đặc điểm cơ bản
· Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của nhà nước, bởi những lý do cơ bản sau:
· Hình phạt tước bỏ hoặc hạn chế các quyền và lợi ích quan trọng nhất của con người. Vd: quyền bầu cử, quyền tự do,…
· Hình phạt để lại hậu quả pháp lý nặng nề đối với người bị kết án
· Hình phạt tác động nặng nề đến tâm lý của người bị kết án
· Hình phạt chỉ do Tòa án quyết định đối với cá nhân người phạm tội
· Hình phạt được quy định trong bộ luật hình sự 
3. Mục đích: nhằm để răn đe, cải tạo, giáo dục người thực hiện hành vi phạm tội trở thành người có ích cho xã hội.

